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DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(Cập nhật đến ngày 30/6/2022)

	1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ
	

	2. Địa chỉ: 317, Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
	

	3. Số điện thoại: 02923 812068
	
	
	

	4. Quy mô giường bệnh được phê duyệt: 100 giường;  Phân hạng  II
	
	

	5. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24
	
	

	6. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:  người có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	STT
	Họ tên
	Số chứng chỉ hành nghề được cấp
	Phạm vi Hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám chữa bệnh
	Vị trí chuyên Môn
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Xuân Việt
	000592/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi Họng
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ - Giám đốc
	 

	2
	Phạm Văn Nghĩa
	001774/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa huyết học
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ - Phó Giám đốc
	 

	3
	Thái Trường Nguyên
	005229/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	4
	Bùi Thị Thu Hoài
	001174/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	5
	Chung Văn Quang
	000141/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	6
	Dương Hoài Niệm
	002191/HAUG-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	7
	Lê Phương Thái
	001486/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	8
	Lê Thị Thanh Thảo
	005419/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	9
	Lưu Thị Cẩm Vân
	001492/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	10
	Lưu Thị Châm
	001466/CT-CCHN
	Thực hiện một số kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	11
	Nguyễn Cao Việt Thắng Hòa Lợi
	001845/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	12
	Nguyễn Hữu  Hiền
	005361/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	13
	Nguyễn Kiện Dũng
	001051/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	14
	Nguyễn Thành Thảo
	005337/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	15
	Nguyễn Thị Trường Thanh
	001410/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	16
	Nguyễn Văn Trung
	001499/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	17
	Nguyễn Xuân Khôi
	005650/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Phụ trách khoa
	 

	18
	Phạm Trung Thông
	001132/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	19
	Thái Thủy Thiên Thanh
	001422/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	20
	Trần Thị Thắm
	001789/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	21
	Trần Văn An
	005135/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	22
	Từ Bé Bảy
	001530/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	23
	Võ Thị Tư
	001994/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	24
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	000817/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội huyết học
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ  - Trưởng khoa
	 

	25
	Nguyễn Thị Ny
	005228/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	26
	Dương Minh Thuận
	005170/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	27
	Hà Minh Mến
	000056/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	28
	Hồ Ngọc Đức
	001426/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	29
	Ngô Đình Khánh
	005502/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	30
	Nguyễn Lê Phương Khánh
	005639/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	31
	Nguyễn Minh Quân
	005101/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	32
	Nguyễn Quốc Phục
	006655/CT-CCHN 
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	33
	Nguyễn Thanh Phong
	001411/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	34
	Phạm Hoàng Tú
	004636/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	35
	Phan Thị Tố Loan
	001484/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiêm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên – Phụ trách KTV
	 

	36
	Bùi Thị Huệ
	005492/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	37
	Công Hoàng Ngân
	004867/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng – Phụ trách ĐD
	 

	38
	Danh Chường
	3689/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội, huyết học
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Trưởng khoa
	 

	39
	Dương Thị Thanh Thúy
	001546/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	40
	Lâm Thị Mỹ Tiên
	0035012/HCM-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	41
	Lê Thị Như Ái
	005552/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	42
	Nguyễn Anh Tử
	005701/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, huyết học
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Phó Trưởng khoa
	 

	43
	Phan Thị Loan
	000132/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	44
	Trần Hồng Bảo Ngọc
	001244/HAUG-CCHN
	Điều dưỡng viên - Thực hiện theo thông tư 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	45
	Trần Ngọc Châu
	005564/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	46
	Trần Thị Mỹ Kim
	001787/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	

	47
	Trần Văn Quản
	001536/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	48
	Trương Thị Thùy Dung
	001313/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng đa khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng – Điều dưỡng trưởng khoa
	 

	49
	Đặng Thị Cẩm Tú
	002035/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	50
	Thạch Trị
	005050/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng – Phó Trưởng phòng
	 

	51
	Hồ Thị Anh Thi
	005546/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	52
	Nguyễn Thị Thúy Ái
	005569/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng – Phụ trách ĐD
	 

	53
	Bùi Thị Thu Xuân
	000515/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Phó Trưởng khoa
	 

	54
	Lâm Hoàng Xuyên
	005054/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	55
	Nguyễn Nhựt Quang
	005507/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	56
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	0003122/VL-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	57
	Trương Trọng Lễ
	005819/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	58
	Ung Thị Như Thắm
	6265/ĐT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	59
	Huỳnh Thanh Long
	006179/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	60
	Huỳnh Thị Bích Tuyền
	006264/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	61
	Nguyễn Ngọc Phương Toàn
	006187/CT-CCHN
	Chuyên Khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	62
	Nguyễn Tuyết Lãm
	005956/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	63
	Yên Ngọc Anh Huy
	005753/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	64
	Dương Hoài Lang
	005722/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	65
	Phạm Võ Trường Anh Nguyệt
	005504/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	66
	Trần Hữu Nghĩa
	005463/CT-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	67
	Cao Hùng Minh
	006498/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa – huyết học
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Phó trưởng khoa
	 

	68
	Trương Ngọc Thùy Dương
	006196/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	69
	Lý Thiên Kim
	006434/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	70
	Nguyễn Thị Diệu Ái
	006273/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	71
	Phạm Thị Diễm My
	006529/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	72
	Đổ Thị Kim Thoa
	006644/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	73
	Trần Quyên Chi
	006638/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	74
	Nguyễn Tuấn Đạt
	7304/ĐT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	75
	Trần Thị Thanh Thanh
	006676/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	76
	Nguyễn Phước Lành
	006688/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	77
	Huỳnh Hữu Thích
	006621/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	78
	Võ Thị Diễm Chi
	006781/CT-CCHN
	Kỹ Thuật viên Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	79
	Phan Thị Tuần Nhi
	006619/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	80
	Nguyễn Thị Mỹ Hòa
	005685/CT-CCHN
	Kỹ Thuật viên Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	 

	81
	Đỗ Phương Tuấn


	006938/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	82
	Ngô Minh Đức Trí
	006984/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	83
	Lê Công Bằng
	006983/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	 

	84
	Phan Thị Ngọc Hương
	006870/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	 

	85
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	006825/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng - Nhân viên
	

	86
	Cao Huỳnh Trung
	2009/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược sĩ – Nhân viên
	

	87
	Nguyễn Thị Nhã Quyên
	005162/ĐT- CCHN
	Kỹ thuật viên xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	

	88
	Ngô Thị Minh Phương
	006777/CT- CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	

	89
	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa
	007020/CT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	

	90
	Lâm Thị Thùy An
	001132/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng – Nhân viên
	

	91
	Trương Lê Minh Hiển
	007364/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	

	92
	Nguyễn Phan Mỹ Hảo
	007353/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	

	93
	Ngô Thanh Hằng
	007352/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	

	94
	Châu Hoàng Chung
	007334/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	

	95
	Nguyễn Thái Nguyên
	007436/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Bác sĩ – Nhân viên
	

	96
	Nguyễn Đoàn Nhật Minh
	007333/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	

	97
	Nguyễn Thị Kim Nhiều
	007204/CT-CCHN
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	Toàn thời gian.Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Kỹ thuật viên - Nhân viên
	


7. Danh sách đăng ký người làm việc: đối tượng làm việc không thuộc diện cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

	STT
	Họ và tên 
	Văn bằng chuyên môn
	Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí làm việc
(ghi cụ thể chức danh, vị trí làm việc được phân công cụ thể)

	[bookmark: RANGE!A94]1
	Lê Thị Lẻ
	Cử nhân kế toán
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Trưởng phòng- Phòng TCHC

	2
	Nguyễn Tấn Thành
	Kỹ sư Điện - Điện tử
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng phòng- Phòng TCHC

	3
	Huỳnh Thị Hồng Loan
	TC HC-VT
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng TCHC

	5
	Nguyễn Đình Nam
	Lái xe
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng TCHC

	6
	Võ Hoài Phương
	Lái xe
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng TCHC

	7
	Đoàn Thế Tín
	Lái xe
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng TCHC

	8
	Đỗ Hoàng Thiên Thanh
	Cử nhân luật
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng TCHC

	9
	Nguyễn Quốc Hửu
	Lái xe
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng TCHC

	10
	Tống Xuân Lộc
	Trung cấp CNTT
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng KHTH

	11
	Trần Thị Huyền Trân
	Kỹ sư hệ thống thông tin
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng KHTH

	12
	Nguyễn Thanh Tuyến
	Cử nhân kinh tế
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Kế toán trưởng - Phòng Tài chính kế toán

	13
	Nguyễn Minh Tiến
	Cử nhân kế toán
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	14
	Nguyễn Thị Tuyết Loan
	Cử nhân kế toán
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	15
	Nguyễn Thị Hương Giang
	Cử nhân kinh tế
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	16
	Trần Thanh Lan
	Kế toán TC
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	17
	Đinh Thị Ngọc Thuyền
	Kế toán TC
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	18
	Võ Thị Cẩm Chi
	Kế toán TC
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	19
	Nguyễn Thành Trung
	Cử nhân quản trị kinh doanh
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	20
	Trần Văn Nhí
	Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	21
	Phùng Thị Hải Hà
	Cử nhân kế toán
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên - Phòng Tài chính kế toán

	22
	Lê Thị Mai Liên
	Cử nhân quản trị kinh doanh
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Phó Trưởng khoa KSNK

	23
	Lê Thị Hồng Nhung
	Y công
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên -Khoa KSNK

	24
	Phạm Thị Thủy
	Hộ lý
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên -Khoa KSNK

	25
	Mai Thị Yến
	Hộ lý
	7h00 - 17h00
Từ thứ 2 đến thứ 6
	Nhân viên -Khoa KSNK



8. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng Chuyên môn
	Số hợp đồng(Hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc)
	Dự kiến Phạm vi cấp CCHN
	Người hướng dẫn thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng thực hành
	Nhân viên thử việc

	1
	Trần Huỳnh Quế Như
	BSĐK
	111/HĐLĐ-HHTM 
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa
	ThBs Phạm Văn Nghĩa
	01/09/2019
	28/02/2021
	 
	 

	2
	Võ Hoài Nhân
	ThsBS
	01/HĐTH-HHTM 
	Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa-Huyết học
	ThBs Phạm Văn Nghĩa
	01/02/2021
	31/07/2022
	X
	

	3
	Nguyễn Thị Trúc Đào
	CĐ XN
	24/HĐLĐ -HHTM
	Cao đẳng
Xét nghiệm

	CNXN Thái Thủy Thiên Thanh
	01/03/2021
	30/11/2021
	 
	 

	4
	Nguyễn Hoàng Duy
	CĐ Điều dưỡng
	33/HĐLĐ -HHTM
	Cao đẳng
Điều dưỡng
	CNĐD Trương Thị Thùy Dung
	01/4/2021
	31/12/2021
	 
	 

	5
	Phan Vũ Hoàng
	CĐ Điều dưỡng
	39/HĐLĐ -HHTM
	Cao đẳng
Điều dưỡng
	CNĐD Trương Thị Thùy Dung
	01/07/2021
	31/03/2022
	
	

	6
	Võ Thị Kiều Phương
	CĐ Điều dưỡng
	40/HĐLĐ -HHTM
	Cao đẳng
Điều dưỡng
	CNĐD Trương Thị Thùy Dung
	01/07/2021
	31/03/2022
	
	

	7
	Nguyễn Quốc Khánh
	CNXN
	52/HĐLĐ -HHTM
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	CNXN Thái Thủy Thiên Thanh
	01/10/2021
	30/06/2022
	
	

	8
	Phạm Thanh Cang
	CNXN
	53/HĐLĐ -HHTM
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	CNXN Thái Thủy Thiên Thanh
	01/10/2021
	30/06/2022
	
	

	9
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	CNXN
	55/HĐLĐ -HHTM
	Chuyên khoa Xét nghiệm
	CNXN Nguyễn Nhựt Quang
	01/10/2021
	30/06/2022
	
	

	10
	Lâm Thị Mai Lệ
	CNĐD
	56/HĐLĐ -HHTM
	Cử nhân
Điều dưỡng
	CNĐD Trương Thị Thùy Dung
	01/10/2021
	30/06/2022
	
	

	11
	Trần Thị Yến Nhi
	CNĐD
	60/HĐLĐ -HHTM
	Cử nhân
Điều dưỡng
	CNĐD Trương Thị Thùy Dung
	01/11/2021
	31/07/2022
	
	

	12
	Trần Thụy Tố Như
	CĐĐD
	14/HĐLĐ -HHTM
	Cử nhân
Điều dưỡng
	CNĐD Trương Thị Thùy Dung
	01/03/2022
	30/11/2022
	
	

	13
	Lê Thanh Tiền
	CĐĐD
	13/HĐLĐ -HHTM
	Cao đẳng điều dưỡng
	CĐĐD Lưu Thị Châm
	01/03/2022
	30/11/2022
	
	

	14
	Phan Thị Ngọc Trăm
	CĐĐD
	21/HĐLĐ -HHTM
	Cao đẳng điều dưỡng
	CĐĐD Lưu Thị Châm
	01/04/2022
	31/12/2022
	
	



          Cần Thơ, ngày  30  tháng 6 năm 2022
							                         Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật 
  của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
  (ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Phạm Văn Nghĩa
